
Môn học/nhóm:  Đồ án chi tiết máy (0101001323)-02 Số tín chỉ: 1
CBGD:                   Hạn nhập điểm cuối kỳ:                                     

Ngày thi                /     /                         Phòng thi

STT Mã SV Ng/Sinh Tên lớp GVHD Tên đề tài

1 2003210165 Lê Thành An 04/12/2003 12DHCK01 Phan Hoàng Phụng

2 2003216616 Nguyễn Đoàn An 11/06/2003 12DHCK02 Phan Hoàng Phụng

3 2003220063 Võ Gia An 06/04/2004 13DHCK02 Phan Hoàng Phụng

4 2003220278 Nguyễn Hoài Ân 17/10/2004 13DHCK02 Phan Hoàng Phụng

5 2003207592 LÊ HOÀNG ANH 26/08/2002 11DHCK2 Phan Hoàng Phụng

6 2003220260 Nguyễn Hữu Ánh 05/07/2004 13DHCK02 Phan Hoàng Phụng

7 2003207560 NGUYỄN HỮU BẰNG 18/10/2002 11DHCK2 Phan Hoàng Phụng

8 2003220339 Đặng Quốc Bảo 11/10/2004 13DHCK02 Phan Hoàng Phụng

9 2003210183 Võ Ngọc Gia Bảo 11/10/2003 12DHCK01 Phan Hoàng Phụng

10 2003220406 Phan Ngọc Bo 30/01/2004 13DHCK02 Phan Hoàng Phụng

11 2003212017 Nguyễn Thiện Chí 23/04/2003 12DHCK01 Phan Hoàng Phụng

12 2003220435 Nguyễn Thành Công 28/07/2004 13DHCK03 Phan Hoàng Phụng

13 2003220467 Nguyễn Quốc Cường 20/01/2004 13DHCK02 Phan Hoàng Phụng

14 2003220884 Lê Bá Thành Đạt 14/06/2004 13DHCK02 Phan Hoàng Phụng

15 2003216645 Hồ Ân Đông 15/04/2003 12DHCK02 Phan Hoàng Phụng

16 2003202010 HỒ BẢO DUY 14/11/2002 11DHCK2 Phan Hoàng Phụng

17 2003220713 Lê Phạm Nhật Duy 11/06/2004 13DHCK02 Phan Hoàng Phụng

18 2003221329 Võ Văn Hậu 26/10/2003 13DHCK02 Phan Hoàng Phụng

19 2003202013 HUỲNH THANH HIỀN 19/09/2002 11DHCK2 Phan Hoàng Phụng

20 2003200034 LÊ THANH HIỀN 25/09/2001 11DHCK2 Phan Hoàng Phụng

21 2003216659 Hoàng Hiệp 22/01/2003 12DHCK02 Ma Văn Việt

22 2003221577 Lê Phi Hùng 10/12/2004 13DHCK02 Ma Văn Việt

23 2003221786 Nguyễn Hoàng Hưng 23/03/2004 13DHCK01 Ma Văn Việt

24 2003221785 Phạm Quốc Hưng 09/12/1999 13DHCK02 Ma Văn Việt

25 2003221590 Đoàn Gia Huy 29/01/2004 13DHCK02 Ma Văn Việt

26 2003216673 Nguyễn Minh Huy 19/11/2003 12DHCK03 Ma Văn Việt

27 2003216675 Trần Nhật Huy 09/11/2003 12DHCK03 Ma Văn Việt

28 2003222027 Nguyễn Nhật Khang 11/12/2004 13DHCK02 Ma Văn Việt

29 2003222126 Nguyễn Đỗ Toàn Khoa 07/03/2004 13DHCK02 Ma Văn Việt

30 2003210184 Võ Duy Khương 16/11/2003 12DHCK01 Ma Văn Việt

31 2003221905 Hồ Anh Kiệt 21/04/2004 13DHCK02 Ma Văn Việt

32 2003222203 Nguyễn Hoàng Lâm 15/04/2004 13DHCK02 Ma Văn Việt

33 2003222430 Nguyễn Trần Bảo Long 30/06/2004 13DHCK02 Ma Văn Việt

34 2003222505 Đào Huy Lực 23/08/2004 13DHCK02 Ma Văn Việt

35 2003211982 Trần Thanh Minh 26/09/2002 12DHCK01 Ma Văn Việt

36 2003207553 NGUYỄN HOÀI NAM 04/04/2002 11DHCK2 Ma Văn Việt

37 2003222762 Trần Đức Nam 01/11/2004 13DHCK02 Ma Văn Việt

38 2003216719 Lê Tú Nhơn 21/07/2003 12DHCK02 Ma Văn Việt

39 2003223643 Đường Hồng Phi 11/08/2004 13DHCK02 Ma Văn Việt

40 2003223724 Nguyễn Cảnh Phúc 16/11/2004 13DHCK02 Ma Văn Việt

41 2003223732 Võ Hồng Phúc 14/02/2004 13DHCK02 Ma Văn Việt

42 2003200203 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 02/04/2002 11DHCK_KS Ma Văn Việt

43 2003223944 Nguyễn Ngọc Quân 23/09/2004 13DHCK02 Ma Văn Việt
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44 2003223909 Trương Minh Đăng Quang 15/06/2004 13DHCK02 Ma Văn Việt

45 2003216749 Lưu Hữu Sơn 15/03/2003 12DHCK02 Ma Văn Việt

46 2003216753 Nguyễn Tấn Tài 02/10/2003 12DHCK02 Ma Văn Việt

47 2003224217 Phạm Duy Tài 27/05/2004 13DHCK02 Ma Văn Việt

48 2003224894 Phan Thanh Thiên 25/09/2004 13DHCK02 Ma Văn Việt

49 2003200106 BÙI DUY THÔNG 16/11/2001 11DHCK1 Ma Văn Việt

50 2003210058 Nguyễn Văn Thương 06/12/2003 12DHCK01 Ma Văn Việt

51 2003190067 Mai Hùng Tiến 14/07/2001 10DHCK Nguyễn Văn Khiển

52 2003216772 Nguyễn Hùng Tín 06/06/2003 12DHCK02 Nguyễn Văn Khiển

53 2003225537 Nguyễn Minh Trí 05/04/2004 13DHCK02 Nguyễn Văn Khiển

54 2003202033 HUỲNH NGỌC TRỌNG 21/09/2002 11DHCK2 Nguyễn Văn Khiển

55 2003225680 Bùi Nguyễn Phong Trung 09/10/2004 13DHCK02 Nguyễn Văn Khiển

56 2003203021 LƯƠNG NGUYỄN ĐỨC TRUNG 01/05/2002 11DHCK2 Nguyễn Văn Khiển

57 2003180045 Nguyễn Minh Trung 23/02/2000 09DHCK_LV Nguyễn Văn Khiển

58 2003225692 Võ Nguyễn Thành Trung 15/05/2004 13DHCK01 Nguyễn Văn Khiển

59 2003202036 PHẠM NHẬT TRƯỜNG 06/04/2002 11DHCK1 Nguyễn Văn Khiển

60 2003200119 LƯU HOÀNG TÚ 26/06/2002 11DHCK1 Nguyễn Văn Khiển

61 2003216789 Phạm Gia Vĩnh Tường 19/07/2003 12DHCK03 Nguyễn Văn Khiển

62 2003224634 Châu Năng Tựu 15/09/2004 13DHCK02 Nguyễn Văn Khiển

63 2003200024 NGUYỄN VĂN VIỂN 29/12/2002 11DHCK1 Nguyễn Văn Khiển

64 2003202037 LÊ TẤN VIỆT 14/02/2002 11DHCK1 Nguyễn Văn Khiển

65 2003211568 Võ Đức Việt 18/03/2003 12DHCK01 Nguyễn Văn Khiển

66 2003216797 Nguyễn Tấn Vũ 13/01/2003 12DHCK03 Nguyễn Văn Khiển

67 2003202039 NGUYỄN HOÀNG VỸ 07/08/2002 11DHCK2 Nguyễn Văn Khiển

Đề nghị CBGD gửi kết quả chấm thi về PĐT trước ngày     /    / 

Số SV có mặt: ……………………………………… Số bài thi: …………………………………………..

Số SV vắng mặt:    ………………………………… Số tờ giấy thi:    ……………………………………

Cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2 Cán bộ coi thi 1

(Ký tên và ghi họ tên) (Ký tên và ghi họ tên) (Ký tên và ghi họ tên)

Trưởng Khoa/Bộ môn

Ngày      tháng       năm            

In ngày  13/08 /2024
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